
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TAM HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /KH-UBND         Tam Hiệp, ngày          tháng  10   năm 2026

KẾ HOẠCH
Tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm, phòng chống dại đợt 2 năm 2026

trên địa bàn phường Tam Hiệp

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-SNNMT ngày 02/10/2026 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai về tiêm phòng các bệnh cho gia súc, 
gia cầm Đợt 2/2026 trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026;

Thực hiện Văn bản số 9855/UBND-KTN ngày 23/9/2026 về việc tiếp tục 
triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và khẩn trương 
tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2/2026;

Theo đề xuất của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Hiệp tại 
Tờ trình số 1061/TTr-PKTHTĐT ngày 20/10/2026;

UBND phường Tam Hiệp ban hành Kế hoạch tiêm phòng các bệnh cho 
gia súc, gia cầm Đợt 2 năm 2026 trên địa bàn phường với các nội dung cụ thể 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm và duy trì mức kháng 

thể bảo hộ thường xuyên trong quần thể vật nuôi để phòng bệnh, từ đó làm cơ sở 
xây dựng vùng an toàn dịch bệnh.

- Chủ động phòng, chống, kiểm soát các loại dịch bệnh nguy hiểm trên 
đàn gia súc, gia cầm, hạn chế sự lây lan của mầm bệnh và ngăn ngừa việc phát 
sinh dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, không để bệnh Cúm gia cầm (CGC) có 
nguy cơ lây sang người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

2. Yêu cầu
- Tổ chức tiêm phòng đúng quy trình, đúng tiến độ thời gian: đúng đối 

tượng, đúng loại vắc xin, đúng liều lượng, đường dùng, lịch tiêm và bảo đảm 
các điều kiện về bảo quản.

- Tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm đối với 
CGC và 80% tổng đàn đối với Viêm da nổi cục (VDNC). Tỷ lệ bảo hộ sau tiêm 
phòng đối với bệnh CGC đạt từ 70% trở lên.



II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng, vắc xin tiêm phòng
- Gà: tiêm phòng vắc xin phòng bệnh CGC.
- Vịt: tiêm phòng vắc xin phòng bệnh CGC.
- Trâu, bò: tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM),

Viêm da nổi cục.
- Dê, cừu: tiêm phòng bệnh LMLM; khuyến khích tiêm phòng bệnh Đậu

dê.
- Chó, mèo: tiêm vắc xin phòng bệnh Dại.
2. Quy trình tiêm phòng
- Thực hiện theo Hướng dẫn quy trình tiêm phòng ban hành kèm theo Kế 

hoạch số 76/KH-SNNMT ngày 02/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tập huấn cho lực lượng thú y tham

gia tiêm phòng.
- Cộng tác viên thú y trực tiếp tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận tiêm

phòng.
3. Kinh phí tiêm phòng
3.1. Đối với tổ chức, cá nhân chăn nuôi
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn phường có trách

nhiệm tự tổ chức tiêm phòng các bệnh bắt buộc theo quy định.
3.2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí
Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò: Tiêm phòng cho đàn trâu, 

bò chăn nuôi quy mô nông hộ trên địa bàn phường (theo chỉ tiêu phân bổ tại Phụ 
lục IV Kế hoạch 76/KH-SNNMT là 150 liều).

3.3. Nguồn kinh phí địa phương bố trí
UBND phường bố trí kinh phí công tiêm phòng, xăng xe cho người tham 

gia tiêm phòng, các vật tư phục vụ công tác tiêm phòng khác ngoài các vật tư 
thành phố đã bố trí (đá bảo quản vắc xin, cồn sát trùng, bông gòn, xà phòng, đèn 
pin, áo mưa, in giấy chứng nhận tiêm phòng...).

3.4. Bệnh Dại chó mèo
Thực hiện tiêm phòng theo hướng xã hội hóa, chủ hộ chăn nuôi trả chi phí

tiêm phòng bao gồm vật tư, vắc xin và công tiêm phòng.
3.5. Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi quy mô trang trại: tự lo kinh phí

tiêm phòng bao gồm tiền mua vật tư, vắc xin và công tiêm phòng, chịu trách
nhiệm về kết quả tiêm phòng; chịu sự giám sát dịch bệnh theo quy định.



4. Thời gian triển khai tiêm phòng 

Lộ trình Thời gian Nội dung công việc chính

Giai đoạn 1 20/10/2026 -
22/10/2026

Xây dựng kế hoạch; tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; bố trí tiếp nhận 
và bảo quản vắc xin.

Giai đoạn 2 23/10/2026 -
07/11/2026

Triển khai tiêm phòng diện rộng Đợt 2/2026 
trên toàn địa bàn phường.

Thường 
xuyên Hàng tháng

Tổ chức tiêm phòng bổ sung thường xuyên để 
duy trì miễn dịch khép kín trên đàn vật nuôi.

- Tổng hợp gửi báo cáo kết quả tiêm phòng về Sở Nông nghiệp và Môi
trường (Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản để tổng hợp). Trước ngày 06/11/2026.

- Ngoài đợt tiêm phòng chính, tổ chức triển khai tiêm phòng bổ sung
thường xuyên hàng tháng để tạo miễn dịch khép kín trên đàn gia súc gia cầm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường
- Tuyên truyền về trách nhiệm người chăn nuôi phải tiêm phòng các bệnh 

bắt buộc; tham mưu xử phạt các trường hợp không chấp hành theo Nghị định số
204/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thú y.

- Xây dựng lịch tiêm và dự trù kinh phí để triển khai thực hiện tiêm phòng
gia súc, gia cầm trên địa bàn đợt 2 năm 2026; sử dụng nguồn kinh phí của địa
phương để phục vụ công tác tiêm phòng theo phân cấp.

- Thống kê số gia súc, gia cầm trong diện tiêm tại chăn nuôi nông hộ để
làm cơ sở xây dựng kế hoạch tiêm phòng.

- Thành lập tổ tiêm phòng, bảo quản, sử dụng vắc xin, ghi chép, báo cáo
theo kết quả thực hiện.



- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tiêm về Sở Nông nghiệp và Môi
trường thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản trước ngày 06/11/2026 để tổng
hợp báo cáo.

- Thực hiện tiếp nhận và bảo quản vắc xin VDNC được phân bổ (150 liều)
đúng kỹ thuật. Quản lý cấp phát giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin theo quy
định.

2. Phòng Văn hóa – Xã hội phường
Phối hợp phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện kế hoạch; thông báo,

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung tiêm
phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, phòng dại cho chó mèo
trước khi triển khai, để người dân biết, nhận thức và phối hợp tốt với lực lượng
tiêm phòng.

- Tuyên truyền nội dung về việc nếu chủ nuôi chó, mèo không chấp hành
tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng, là vi phạm
hành chính theo khoản 2 Điều 7 tiểu mục 2 Mục 1 Chương II Nghị định số
90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung tại
Điều 2 Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ, quy định
“Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng”.

(Tài liệu tuyên truyên về dịch bệnh do Sở Nông nghiệp và Môi trường
cung cấp).

3. Các cộng tác viên thú y
- Phối hợp với ban điều hành các khu phố tiêm phòng vắc xin cho gia súc,

gia cầm.
- Báo cáo tiến độ tiêm phòng vào ngày thứ năm hàng tuần cho phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổng hợp.
4. Ban điều hành 13 khu phố
- Tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh khu phố 

và các nhóm Zalo khu phố về thời gian, địa điểm tiêm phòng để các hộ chăn 
nuôi biết và chủ động phối hợp.

- Phối hợp với Tổ tiêm phòng rà soát, nắm chắc tổng đàn gia súc, gia cầm 
trên địa bàn khu phố.

- Thông báo cho hộ nuôi trước 01 ngày khi lực lượng thú y đến tiêm
phòng cho gia súc, gia cầm.

- Dẫn đường đến hộ nuôi, ghi chép số lượng tiêm phòng (theo mẫu) và
phối hợp chặt chẽ với lực lượng cộng tác viên thú y trong việc triển khai tiêm
phòng theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch của UBND phường Tam Hiệp về việc tiêm phòng
các bệnh cho gia súc, gia cầm, phòng chống bệnh dại đợt 2 năm 2026 trên địa
bàn phường Tam Hiệp. Đề nghị các đơn vị, cá nhân phối hợp thực hiện Kế 



hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản hồi
về UBND phường (thông qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tổng hợp) để
xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Sở Nông nghiêp và Môi trường thành phố;
- Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản KV1;
- Trạm Chăn nuôi và Thủy sản KV1;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Chánh, PCVP HĐND&UBND phường;
- UBMTTQ Việt Nam phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Phòng Văn hóa – Xã hội;
- BĐH 13 khu phố (thực hiện);
- Nhân viên thú y phường;
- Lưu: VT, VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Ngọc Khánh Đoan
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